Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt                                                         Năm học: 2023 - 2024

TIẾNG VIỆT
Bài 11 - Đọc: SÁNG THÁNG NĂM
(Ngày 26/2/2024)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng và diễn cảm bài thơ “Sang tháng Năm”
- Hiểu nội dung bài: Nhận biết được tình cảm của nhà thơ đối với Bác Hồ: vui sướng và hạnh phúc khi được về thăm Bác; quyến luyến và thân thiết như được gặp người cha thân thương của mình. Bài thơ thể hiện tình yêu thương sâu nặng, sự kính trọng đặc biệt đối với Bác Hồ.
- Biết nhấn giọng vào ngững từ ngữ thể hiện cảm xúc của tác giả bài thơ.
- Năng lực trình bày, kĩ năng giao tiếp, hợp tác nhóm, năng lực ngôn ngữ. 
- Chăm chỉ, nghiêm túc học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy chiếu, bảng nhóm
- HS: SGK, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- GV yêu cầu thảo luận nhóm đôi: Kể lại những hoạt động mà trường em đã tổ chức nhân ngày kỉ niệm sinh nhật Bác Hồ.
- GV gọi HS chia sẻ.
- GV giới thiệu- ghi bài
	
- HS thảo luận nhóm đôi.



- HS chia sẻ


	2. Hình thành kiến thức:
a. Luyện đọc:
- GV gọi HS đọc mẫu toàn bài.
- Bài chia làm mấy đoạn?
	
- Yêu cầu HS đọc đoạn nối tiếp lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó (nương ngô, lồng lộng, nước non)
- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa từ.
- Hướng dẫn HS đọc:
+     Bàn tay con/ nắm tay cha
   Bàn tay Bác ấm/ vào da và lòng.
+ Giọng đọc: vui tươi, da diết.
- Cho HS luyện đọc theo nhóm 3.
b. Tìm hiểu bài:
- GV yêu cầu học sinh đọc thầm và TL các câu hỏi:
+ Câu 1: Yêu cầu thảo luận theo cặp: Nhà thơ lên thăm Bác Hồ ở đâu và vào  thời gian nào? Được thể hiện qua câu thơ nào? 
+ Câu 2: Đường lên Việt Bắc có gì đẹp?

- Thủ đô gió ngàn là nơi nào?
+ Câu 3: GV cho HS xem hình ảnh về nơi Bác Hồ làm việc. Yêu cầu HS tả lại khung cảnh nơi Bác Hồ làm việc.



+ Câu 4: Câu thơ nào cho thấy sự gắn bó thân thiết giữa Bác Hồ và nhà thơ?
- Vì sao khi nhà thơ và Bác Hồ nắm tay nhau, nhà thơ đã nghĩ mình là con và Bác là cha.
+ Câu 5: Yêu cầu thảo luận theo cặp: Tìm những hình ảnh trong bài thơ nói lên sự cao cả, vĩ đại của Bác Hồ?

- Sau khi tìm hiểu về bài đọc, theo em bài đọc muốn nói với chúng ta điều gì?

	

- HS đọc.
- Bài chia làm 3 đoạn, mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn.
- HS đọc nối tiếp




- HS lắng nghe



- HS luyện đọc.

- HS đọc thầm, trả lời câu hỏi:

+ Nhà thơ lên thăm Bác Hồ ở Việt Bắc vào một sáng tháng Năm.


+ Có suối dài, nương ngô xanh mướt, giò ngàn thổi reo vui,...
- Tây Bắc
+ HS quan sát và nêu.
Bác Hồ làm việc trong một ngôi nhà đơn sơ. Trong đấy có một chiếc bàn con, một bồ công văn, một con chim bồ câu đang đi tìm thóc. Khung cảnh bình yên, mộc mạc và giản dị.
+     Bàn tay con/ nắm tay cha
   Bàn tay Bác ấm/ vào da và lòng.
- Vì nhà thơ cảm nhận được sự ấm áp trong bàn tay Bác.

+ HS thảo luận.
Bác ngồi đó, lớn mênh mông, bao quanh là trời xanh, biển rộng, ruộng đồng, nước non.
- HS nêu: Bài thơ thể hiện tình yêu thương sâu nặng, sự kính trọng đặc biệt đối với Bác Hồ.

	3. Luyện tập, thực hành:
- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm
- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm, HS thi đọc thuộc.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
	
- HS lắng nghe
- HS thực hiện



	4. Vận dụng, trải nghiệm:
- Qua bài đọc, em cảm nhận được điều gì về Bác Hồ?
- Nhận xét tiết học.
	
- HS trả lời.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
			
		

TIẾNG VIỆT
Bài 11 - Luyện từ và câu: TRẠNG NGỮ
(Ngày 27/2/2024)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết được khái niệm về thành phần trạng ngữ - thành phần phụ của câu.
- Nhận diện được trạng ngữ trong câu và hiểu được nội dung của nó.
- Năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo.
- HS chăm chỉ, nghiêm túc học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy chiếu
- HS: SGK, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- Yêu cầu HS đặt 2-3 câu nói về một người anh hùng dân tộc và xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Giới thiệu bài – ghi bài
	
- 2-3 HS trả lời 

	2. Hình thành kiến thức:
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- GV phát phiếu, yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi hoàn thành phiếu.
- Gọi đại diện nhóm trình bày.









	

- HS đọc.
- HS làm việc theo cặp.

- HS trả lời
a) Bác / đã đi năm châu bốn biển.
   CN              VN
Bác Hồ / đọc tuyên ngôn Độc lập.
CN              VN
Vườn cây Bác Hồ/ xanh tốt quanh năm.
             CN              VN
b) Để tìm  đường cứu nước
 Ngày 2 tháng 9 năm 1945
 Trong Phủ Chủ Tịch

	Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Yêu cầu HS nhắc lại các thành phần được thêm vào ở bài 1.
- Yêu cầu HS hoàn thành bài.
- Yêu cầu HS báo cáo kết quả trước lớp.
- GV hỏi: Các thành phần được thêm vào bổ sung thông tin gì?





- GV cùng HS nhận xét.
	
- HS đọc.
- HS nêu.

- HS làm bài.
- HS chia sẻ đáp án. (cả 3 đáp án)
- HS trả lời.
Để tìm  đường cứu nước -> bổ sung thông tin về mục đích.
Ngày 2 tháng 9 năm 1945 -> bổ sung thông tin về thời gian.
Trong Phủ Chủ Tịch -> bổ sung thông tin về nơi chốt.

	Bài 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp hoàn thành các cầu hỏi trong phiếu và gọi đại diện nhóm lên trình bày.
+ Thành phần thêm vào được đúng ở đâu?
+ Thành phần này ngăn cách với hai thành phần chính của câu bằng dấu câu nào?
- GV cùng HS nhận xét, chốt: 
-> Các thành phần được thêm vào trong câu ở cột B của bài 1 được gọi là trạng ngữ.
	
- HS đọc.
- HS  thảo luận,  hoàn thành phiếu và chia sẻ trước lớp:

+ Được đúng ở đầu câu.

+  Được ngăn cách bởi dấu phẩy.


- HS nhận xét, theo dõi.



	3. Ghi nhớ
- Gọi 1-2 HS đọc phần ghi nhớ
- Lưu ý: Trạng ngữ thường đứng ở đầu câu nhưng có trường hợp đứng ở cuối câu.
- Gọi 1-2HS đặt câu có chưa trạng ngữ trong câu.
	
- HS đọc ghi nhớ.



- HS đặt câu.

	4. Luyện tập, thực hành:
	

	Bài 4:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm 3 hoàn thành yêu cầu của bài.
- GV mời đại diện 2 nhóm lên trình bày bài làm.
- GV cùng HS nhận xét, chốt:
	
- HS đọc.
- HS làm việc theo nhóm.

- HS trình bày.


		TT
	Trạng  ngữ
	Thông tin mà trạng ngữ bổ sung

	Câu 1
	Năm 938
	Thời gian

	
	Trên sông Bạch Đằng
	Nơi chốn

	Câu 2
	Sau chiến thắng oanh liệt đó
	Thời gian

	Câu 3
	Ngày nay
	Thời gian




	4. Vận dụng, trải nghiệm:
- Trạng ngữ là gì? Trạng ngữ thường đứng ở đâu trong câu?
- Đặt câu có chứa thành phần trạng ngữ trong câu
	
- HS trả lời

- HS thực hiện




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
			
	

TIẾNG VIỆT
Bài 11 - Viết: TRẢ BÀI VĂN KỂ LẠI MỘT CÂU CHUYỆN
(Ngày 27/2/2024)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn kể lại một câu chuyện về một nhân vật lịch sử.
- Nhận thức được ưu, khuyết điểm trong bài của bạn và của mình.
- Biết tham gia sửa lỗi chung, biết tự sửa lỗi.
- Năng lực ngôn ngữ, giải quyết vấn đề sáng tạo.
- HS chăm chỉ, nghiêm túc học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy chiếu
- HS: SGK, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	
	

	2. Luyện tập, thực hành:
- GV trả bài cho HS và nhận xét chung

- Tổ chức cho HS sửa lỗi, viết lại câu.
- GV tổ chức cho HS chia sẻ bài sau khi hoàn thiện.
	
- HS lắng nghe, đọc nhận xét ưu, nhược điểm về bài của mình.
- HS thực hiện

- HS chia sẻ

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
- Tổ chức cho HS chia sẻ bài với các bạn và ghi lại những câu văn, những điều em muốn học tập
- Nhận xét tiết học
	
- HS thực hiện



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
			
		



Giáo viên: Nguyễn Thị Huế                                                                  Trường Tiểu học Đại Thành
